BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1


	A. Bản đồ 
	A.1.Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

A.2. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng GPS và bản đồ trong đời sống
	Nhận biết:

-  Nhận biết một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlat.
	4
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ, Atlat địa lí để tìm hiểu đặc điểm của các đối tượng, hiện tượng và phân tích các mối quan hệ địa lí.

- Xác định và sử dụng được một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.
	
	2
	
	

	2
	ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

B. Vũ trụ. Hệ quả các  chuyển động của Trái Đất 
	B.1. Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.

B.2. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất  
	Nhận biết:

- Trình bày được nguồn gốc hình thành Trái Đất, đặc điểm của vỏ Trái Đất. các vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.
- Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất  
	4
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Nguồn gốc hình thành Trái Đất, đặc điểm của vỏ Trái Đất. các vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.
- Phân tích được hệ quả địa lí của các chuyển động chính của Trái Đất: chuyển động tự quay (sự luân phiên ngày đêm giờ trên Trái Đất); chuyển động quanh Mặt Trời (các mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ).
	
	4
	
	

	
	
	
	Vận dụng  :
- Liên hệ được thực tế địa phương về các mùa trong năm và chênh lệch thời gian ngày đêm.
-Giải thích một số hiện tượng chuyển động quanh trục và quanh mặt Trời của Trái Đất.


	
	
	(b* )
	(1**)

	3
	C. Thạch quyển
	C.1. Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng.

C.2. Nội lực và ngoại lực


	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm thạch quyển.

- Trình bày được khái niệm về nội lực, ngoại lực.

- Trình bày được tác động của nội lực, ngoại lực.

- Biết một số thiên tai do tác động của nội lực, ngoại lực gây ra.
	4
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Trình bày được khái quát thuyết kiến tạo mảng.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa vỏ Trái Đất và thạch quyển.
	
	3
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ; các vành đai động đất, núi lửa.
	
	
	(b* )
	

	4
	D. Kĩ năng 
	D. Tính toán, phân tích hình ảnh,bản đồ, lược đồ.
	Vận dụng:

- Kĩ năng tính toán. Tính giờ, ngày ở một số nơi trên Trái Đất.
- Phân tích hình ảnh,bản đồ, lược đồ, rút ra các nội dung, kết quả bài học.
	
	
	(b* )
	

	Tổng
	100
	12
	    9
	1
	1 

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	100%
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	100%
	70%
	30%


Lưu ý: 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,33 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

- (b* ) Giáo viên có thể ra 01 câu hỏi cho đề kiểm tra ở mức độ vận dụng thuộc đơn vị kiến thức: B.1 hoặc C.2 hoặc D.

- (1**) Giáo viên có thể ra 01 câu hỏi cho đề kiểm tra ở mức độ vận dụng cao thuộc thuộc đơn vị kiến thức: B.1 hoặc B.2 .
- Mỗi câu hỏi tự luận gồm 02 ý (a,b).

	SỞ DG & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
--------------------
(Đề thi có _02__ trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
                         MÔN: ĐỊA LÍ 10
   Thời gian làm bài: 45(không kể thời gian phát đề)

	Họ và tên: .............................................................Lớp: 10/…
	Số báo danh: .............
	Mã đề 101


Chọn đáp án đúng : A, B, C, D, điền vào ô theo thứ tự câu dưới đây:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


I..PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

Câu 1. Để tính được khoảng cách thực tế của hai địa điểm trên bản đồ phải căn cứ vào


A. tỉ lệ bản đồ.
B. các vĩ tuyến.
C. kí hiệu bản đồ.
D. các kinh tuyến.
Câu 2. Thạch quyển được hợp thành bởi lớp vỏ Trái Đất và


A. phần dưới của lớp Man-ti.
B. nhân trong của Trái Đất.

C. nhân ngoài của Trái Đất.
D. phần trên của lớp Man-ti.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về Vũ Trụ?

A. Là khoảng không gian vô tận chứa các hành tinh.    B. Là khoảng không gian vô tận chứa các Thiên Hà.
C. Là khoảng không gian vô tận chứa các vệ tinh.
    D. Là khoảng không gian vô tận chứa các ngôi sao.
Câu 4. Các múi giờ trên Trái Đất được đánh số thứ tự theo hướng tây đông từ múi số


A. 24 đến 1.
B. 23 đến 0.
C. 0 đến 23.
D. 1 đến 24.
Câu 5. Đường chuyển ngày quốc tế được lấy theo kinh tuyến nào?


A. 0°.
B. 180°.
C. 90°Đ.
D. 90°T.
Câu 6. Phương pháp đường chuyển động dùng để thể hiện các đối tượng


A. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.
B. tập trung thành vùng rộng lớn.

C. phân bố theo những điểm cụ thể.
D. di chuyển theo các hướng bất kì.
Câu 7. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực không phải là do


A. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.
B. sự dịch chuyển các dòng vật chất.

C. các phản ứng hoá học khác nhau.
D. sự phân huỷ các chất phóng xạ.
Câu 8. Mảng kiến tạo không phải là


A. bộ phận lục địa nổi trên bề mặt Trái Đất.
            B. chìm sâu mà nổi ở phần trên lớp Man-ti.

C. những bộ phận lớn của đáy đại dương.   
            D. luôn luôn đứng yên không di chuyển.
Câu 9. Thạch quyển


A. di chuyển trên quyển mềm của bao Man-ti.
            B. đứng yên trên quyển mềm của bao Man-ti.

C. là nơi tích tụ nguồn năng lượng bên trong.
            D. là nơi hình thành các địa hình khác nhau.
Câu 10. Các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau gọi là


A. giờ địa phương.
B. giờ quốc tế.
C. giờ GMT.
D. giờ múi.
Câu 11. ở vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo không có đặc điểm nào sau đây?


A. Có những sống núi ngầm ở đại dương.  
             B. Xảy ra các loại hoạt động kiến tạo.

C. Là những vùng ổn định của vỏ Trái Đất.
             D. Có nhiều hoạt động núi lửa, động đất.
Câu 12. Hệ Mặt Trời là


A. khoảng không gian vô tận chứa các Thiên Hà. 
B. một tập hợp của rất nhiều ngôi sao và vệ tinh.

C. một tập hợp các thiên thể trong Dải Ngân Hà.  
D. dải Ngân Hà chứa các hành tinh, các ngôi sao.
Câu 13. Cấu trúc của Trái Đất gồm các lớp là
  

    A. vỏ lục địa, lớp Man-ti, nhân Trái Đất.
                         B. vỏ đại dương, Man-ti trên, nhân Trái Đất.

C. vỏ đại dương, lớp Man-ti, nhân Trái Đất.
             D. vỏ Trái Đất, lớp Man-ti, nhân Trái Đất.
Câu 14. Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng


A. di chuyển theo các hướng bất kì.
B. tập trung thành vùng rộng lớn.

C. phân bố theo những điểm cụ thể.
D. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.
Câu 15. Tính từ Mặt Trời trở ra ngoài, Trái Đất nằm ở vị trí thứ


A. tư.
B. nhất.
C. hai.
D. ba.
Câu 16. Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam vào ngày


A. 21/3
B. 22/12.
C. 22/6.
D. 23/9.
Câu 17. Giới hạn thạch quyển ở độ sâu khoảng


A. 200 km.
B. 150 km.
C. 50 km.
D. 100 km.
Câu 18. Bản đồ không phải là một phương tiện chủ yếu để học sinh


A. củng cố hiểu biết địa lí.
B. rèn luyện kĩ năng địa lí.

C. khai thác kiến thức địa lí.
D. xem các tranh ảnh địa lí.
Câu 19. Nội lực là lực phát sinh từ


A. nhân của Trái Đất.
B. bên ngoài Trái Đất.

C. bên trong Trái Đất.
D. bức xạ của Mặt Trời.
Câu 20. Trong học tập, bản đồ là một phương tiện để học sinh


A. xác định vị trí các bộ phận lãnh thổ trong bài.   
B. học thay sách giáo khoa.

C. học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí.  


D. thư giãn sau khi học xong bài.
Câu 21. Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ người ta thường dùng phương pháp


A. kí hiệu.
B. nền chất lượng.
C. chấm điểm.
D. bản đồ - biểu đồ.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)                                                      Đề 1 

   Câu 1: ( 2 điểm )

a. Khi ở luân Đôn( múi giờ số 0 )  là 24 giờ ngày 3/11/2022 thì cùng lúc đó ở thủ đô Hà Nội ( múi số 7 ) là mấy giờ, ngày nào ?

 b. Quan sát hình 6.3, cho biết cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo và kết quả của mỗi cách tiếp xúc.
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                                                              Hình 6.3 

Câu 2:( 1 điểm ) Tại sao vào mùa hạ ở nước ta có thời gian ngày dài hơn đêm?

                                                                         ---- HẾT -----
                                     HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023
                                                                   MÔN: ĐỊA LÍ , KHỐI 10 

I..PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

MÃ ĐỀ 101

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	A
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	C
	C


MÃ ĐỀ 102

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	A
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	A
	C


MÃ ĐỀ 103

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	C
	C
	A
	A
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	D
	A


MÃ ĐỀ 104

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đ/án
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	


II. PHẦN TỰ LUẬN

   MÃ ĐỀ LẺ: 1, 3 

	Câu hỏi
	                                             Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)
	a. Khi ở luân Đôn( múi giờ số 0 )  là 24 giờ ngày 3/11/2022 thì cùng lúc đó ở thủ đô Hà Nội ( múi số 7 ) là: 
Hà Nội : 0 giờ  + 7 = 7 ngày 4/11/2022. Vì Hà Nội nằm về phía Đông nên sớm hơn một ngày.     

	1, 0

	
	b. Quan sát hình 6.3, cho biết cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo và kết quả của cách tiếp xúc:

- Mảng Ấn Độ xô vào mảng Á – Âu.

- chúng sẽ bị dồn ép, uốn nếp.

- Vỏ lục địa bị nén ép mạnh và có sự hút chìm của vỏ lục địa dưới vỏ lục địa.

- Làm hình thành các dãy núi lục địa cao, đồ sộ. ( dãy Himalaya )


	0.25

0,25

0.25

0.25

	Câu 2

(1,0 điểm)
	- Nước ta nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc.

- Khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng và không đổi phương.

- Vào mùa hạ, Bắc bán cầu ngả về phía Mặt Trời nên thời gian được chiếu sáng dài hơn, có thời gian ngày dài hơn đêm.

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa.

	0,25

0,25

0,5




II. PHẦN TỰ LUẬN

   MÃ ĐỀ CHẴN: 2, 4 

	Câu hỏi
	                                             Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a. Khi ở luân Đôn là 9 giờ ngày 4/11/2022 thì cùng lúc đó ở Mát-xcơva ( múi số 2 ) là: 

Mát – xcơ – va: 9 giờ  + 2 = 11 giờ ngày 4/11/2022
	1,0



	
	b. Quan sát hình 7.4 , cho biết cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo và kết quả của cách tiếp xúc.
- Mảng Bắc Mĩ và mảng Á – Âu tách xa nhau.

- Tạo nên các vết nứt lớn, mắc ma trào lên thành các dãy núi nằm dọc theo vết nứt, kèm theo hiện tượng động đất núi lửa.

- Hình thành nên sống núi ngầm giữa Đại Tây Dương.


	0,25

0,5 

0,25

	Câu 2

(1,0 điểm)
	- Nước ta nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc.

- Khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng và không đổi phương.

- Vào mùa đông, Bắc bán cầu cách xa phía Mặt Trời nên thời gian được chiếu sáng ngắn hơn, có thời gian ngày ngắn hơn đêm.

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	0,25

0,25

0,5




        SỞ GD – ĐT QUẢNG NAM    




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I-2022

Trường THPT: ĐỖ ĐĂNG  TUYỂN                                          MÔN: ĐỊA LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH

	
	
	
	TNKQ
	TL 
	TNKQ
	TL 
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL

	1
	A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 
	A.1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	A.2. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	A.3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	3
	
	3
	
	     
	
	
	1
	   6
	   1

	
	
	A.4. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
	2
	
	        2
	
	
	
	
	
	4
	

	2
	B. KỸ NĂNG
	Xử lí số liệu, rút ra nhận xét, giải thích  nguyên nhân bảng số liệu và biểu đồ.
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	3
	1

	Tổng
	
	12
	0
	9
	0
	0
	1
	0
	1
	21
	2

	Tỉ lệ % 
	
	40
	30
	20
	10
	70
	30


SỞ GD – ĐT QUẢNG NAM    




BẢNG ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

Trường THPT: ĐỖ ĐĂNG  TUYỂN                                                         MÔN: ĐỊA LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	Tên chủ đề/Bài


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	BÀI 1. SỰ TƯƠNG PHẢN TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biết sự phân chia và tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước, đặc trưng của cuộc cách mạng KHCN hiện đại.


	2 câu
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu sự  được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC).
	
	
	2 câu
	
	
	
	
	

	BÀI 2. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA
	
	
	
	
	
	
	
	


	- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá, khu vực hóa kinh tế.
- Biết được tên, số lượng các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.

	3 câu
	
	
	
	
	
	
	

	- Hiểu được các hệ quả của toàn cầu hoá.


	
	
	1 câu
	
	
	
	
	

	BÀI 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhận biết một số vấn đề toàn cầu hiện nay như:già hóa dân cư, các vấn đề biến đổi khí hậu, thủng tầng ô zôn, suy giảm đa dạng sv…
	3 câu
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu được  một số vấn đề toàn cầu như:già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thủng tầng ô zôn, suy giảm đa dạng sv, ô nhiễm nguồn  nước ngọt, nước biển và đại dương…..
	
	
	3 câu
	
	
	
	
	

	Giải thích được nguyên nhân, hậu quả,  giải pháp các vấn  đề toàn cầu.
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

	BÀI 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC VÀ CHÂU LỤC
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biết được  các vấn đề tự nhiên,dân cư,xã hội, tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi, Mĩ La-tinh .
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	

	- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi, Mĩ La Tinh


	
	
	2 câu
	
	
	
	
	

	Xử lí số liệu về kinh tế - xã hội, rút ra các nhận xét, giải thích nguyên nhân
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	
	

	Số câu TN, TL – Số điểm
	12 câu

= 4.0 đ
	
	9 câu 

= 3.0 đ
	
	
	1 câu =

2.0đ
	
	1 câu = 1đ

	Điểm từng mức độ - Tỉ lệ
	4.0đ = 40%
	3.0 đ = 30%
	2.0 = 20%
	1đ  = 10%

	Tổng điểm
	10,0 điểm


 MÃ ĐỀ LẺ

Câu 1: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng
A. công nghiệp điện tử.
B. công nghiệp dệt may.
C. công nghệ cao.
D. công nghiệp cơ khí.
Câu 2: Một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước

A. công nghiệp mới.
B. phát triển.
C. công nghiệp.
D. đang phát triển.

Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là

A. thành phần dân tộc và tôn giáo.
B. quy mô và cơ cấu dân số.

C. trình độ khoa học - kĩ thuật.
D. nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Câu 4: Cho bảng số liệu

NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH - NĂM 2005(Đơn vị: tỉ USD)
	Quốc gia
	Ac-hen-ti-na
	Bra-xin
	Mê-hi-cô
	Chi-lê
	Vê-nê-xu-ê-la

	Tổng số nợ
	158
	220
	149,9
	44,6
	33,3

	GDP
	151,5
	605
	676,5
	94,1
	109,3


Theo bảng số liệu, để so sánh số nợ nước ngoài với GDP của một số quốc gia Mĩ La tinh, biểu đồ nào dưới đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ hình cột.
B. Biểu đồ hình tròn.
C. Biểu đồ đường.
D. Biểu đồ kết hợp

Câu 5: Chỉ số phát triển con người HDI được xác định dựa vào các tiêu chí nào sau đây?

A. GDP/người, trình độ dân trí, tuổi thọ trung bình.


B. Sự hài lòng và hạnh phúc với thực tế cuộc sống.

C. Tuổi thọ trung bình, bình đẳng giới và tự do.


D. Tỉ lệ giới tính, cơ cấu dân số và GDP/ người.

Câu 6. Cho bảng số liệu:

Tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi qua các năm   (Đơn vị: %)
[image: image2.png]Nam 2000 2005 2010 2013
Quéc gia
An-gié-ri 2,4 5,1 33 2,8
Nam Phi 3,5 53 2,9 2,3
Cong-gd 8,2 6,3 8,8 34




 

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?


A. Không có sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng giữa các nước.


B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước khá ổn định.


C. Trong số các nước, An-giê-ri luôn có tốc độ tăng trưởng cao nhất.


D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trên nhìn chung không ổn định.

Câu 7: Việt Nam là thành viên của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?

A. EU và NAFTA.
B. EU và ASEAN.
C. NAFTA và APEC.
D. APEC và ASEAN.
Câu 8: Những tổ chức tài chính có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế toàn cầu là

A. WB và IMF.
    B. WB và ADB.         
C. IMF và ADB.
   D. ADB và IBRD.

Câu 9: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là

A. củng cố thị nền kinh tế toàn cầu.       
B. tăng cường liên kết các khối kinh tế.

C. thúc đẩy tự do hóa thương mại.
           D. giải quyết xung đột giữa các nước.

Câu 10: Hệ quả quan trọng nhất của toàn cầu hóa kinh tế là

A. đẩy nhanh đầu tư.
B. hợp tác quốc tế.
C. tăng trưởng kinh tế.
D. thúc đẩy sản xuất.

Câu 11: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số lượng thành viên ít nhất hiện nay là

A. MERCOSUR.
          B. ASEAN.
          C. NAFTA.
         D. EU
Câu 12: Châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất trên thế giới là

A. Châu Á.
         B. Châu Phi.             
C. Châu Mĩ.
            D. Châu Đại Dương.

Câu 13: Loại khí thải nào đã làm tầng ô dôn mỏng dần?

A. O3
        B. CFCs
             C. CO2
           D. N2O

Câu 14: Cho bảng số liệu: MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SỐ CỦA CHÂU PHI VÀ NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN NĂM 2005

	Châu lục/nhóm nước
	Tỉ suất sinh thô (‰)
	Tỉ suất tử thô (‰)

	Châu Phi
	38
	15

	Đang phát triển
	24
	8


Theo bảng số liệu, nhận xét nào dưới đây đúng về đặc điểm dân cư châu Phi so với nhóm nước đang phát triển?

A. Tỉ suất tử thô và tỉ suất sinh thô đều thấp hơn.

B. Tỉ suất sinh thô cao hơn, tỉ suất tử thô thấp hơn.

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn.


D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao hơn.

Câu 15: Nguyên nhân chủ yếu ô nhiễm nguồn nước ngọt hiện nay là

A. chặt phá rừng bừa bãi.
                       B. dân số tăng nhanh.

C. các sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu.
D. chất thải chưa được xử lý đổ ra sông, hồ.

Câu 16: Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là

A. Mất cân bằng giới tính.                           B. Ô nhiễm môi trường.   

   C. Cạn kiệt nguồn nước ngọt.                   D. Động đất và núi lửa.

Câu 17: Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan

A. hoang mạc, bán hoang mạc, và xa van.
B. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô.

C. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ẩm và nhiệt đới khô.
  D. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xa van.

Câu 18: Sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của Mĩ Latinh là

A. cây lương thực.
  B. cây công nghiệp.
C. cây thực phẩm.
 D. các loại gia súc.
Câu 19: Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi chủ yếu mang lại lợi ích cho

A. các nước có tài nguyên.
B. người lao động nghèo.

C. công ty tư bản nước ngoài.
D. một nhóm người lao động.

Câu 20: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phát triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh?

A. Chính trị không ổn định.
               B. Cạn kiệt dần tài nguyên.

C. Thiếu lực lượng lao động.
               D. Thiên tai xảy ra nhiều.

Câu 21: Ở Việt Nam, vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng là

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

 II. TỰ LUẬN ( 3 điểm).

Câu 1.(1đ). Bằng kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân , em hãy phân tích các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên đối với đời sống trên Trái Đất.

 Câu 2.(2đ):     Cho bảng số liệu sau:  MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SỐ NĂM 2005

	Châu lục/nhóm nước
	Tỉ suất sinh thô (‰)
	Tỉ suất tử thô (‰)

	Châu Phi
	38
	15

	Đang phát triển
	24
	8

	Phát triển
	11
	10

	Thế giới
	21
	9


a. Tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Châu Phi, nhóm nước đang phát triển, phát triển và toàn thế giới năm 2005.

b.Vì sao đa số các nước Châu Phi là những nước nghèo, kinh tế kém phát triển?

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ 11 GIỮA HỌC KỲ I (NH: 2022- 2023)

I. TRẮC NGHIỆM

	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	101
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	D
	A
	B

	103
	B
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	D
	C
	D
	D
	D


	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	102
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	D
	D
	A
	A
	C
	D
	D
	B

	104
	A
	A
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	D


II. TỰ LUẬN

ĐỀ 101 +103

Câu 1 ( 1 điểm).  Phân tích các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên đối với đời sống trên Trái Đất.

Học sinh có thể trình bày theo hiểu biết của bản thân nhưng đảm bảo được các ý sau:

+ Nhiệt độ tăng làm băng ở 2 cực tan, mực nước biển tăng lên, hậu quả là  nhấn chìm các khu vực địa hình thấp ven biển trên thế giới.

Dự báo trong tương lai, Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia trên thế giới sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất của băng tan, cụ thể là đồng bằng sông Cửu Long.

+ Biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ: thời tiết thay đổi thất thường; nắng nóng, giá rét cực đoan, nhiệt độ tăng giảm bất thường, khó dự đoán hơn; bão, lũ xuất hiện với tần suất dày, kéo dài và nguy hiểm hơn…

 Câu 2.(2đ):     

a. (1đ).Tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Châu Phi, nhóm nước đang phát triển, phát triển và toàn thế giới năm 2005.
(Lưu ý: sai hoặc thiếu đơn vị thì trừ 0,25đ)

	Châu lục/nhóm nước
	Tỉ ỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

	Châu Phi
	2,3

	Đang phát triển
	1,6

	Phát triển
	0,1

	Thế giới
	1,2


b. (1đ).Vì sao đa số các nước Châu Phi là những nước nghèo, kinh tế kém phát triển?

+ Do chủ nghĩa thực dân thống trị lâu dài (4 thế kỉ) 

 + Do ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh xung đột sắc tộc. 

 + Do yếu kém trong quản lí đất nước của nhiều quốc gia châu Phi non trẻ. 

 + Do trình độ đân trí thấp. 

 + Do dân số đông, tăng nhanh. 

( hs trả lời đúng 4/5 ý thì cho điểm tối đa)

ĐỀ 102 +104

Câu 1.(1đ). Bằng kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích các hậu quả do ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương đối với đời sống trên Trái Đất.

Học sinh có thể trình bày theo hiểu biết của bản thân nhưng đảm bảo được các ý sau: (đúng 2/3 ý thì cho điểm tối đa)

- Thiếu nguồn nước ngọt, nước sạch, có khoảng hơn1 tỉ người trên thế giới chủ yếu ở các nước đang Pt bị thiếu nước sạch….

 - Ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hoá…

 - Môi trường biển và đại dương bị tổn thất nghiêm trọng, các sinh vật sống dưới nước bị chết hàng loạt… 

Câu 2. ( 2đ): 

a) Tính tỉ lệ % tổng số nợ so với tổng GDP của các nước trên.(nếu sai mỗi khu vực -0,25 đ, thiếu đơn vị - 0,25đ)
	Quốc gia
	Tỉ lệ nợ (%)
	Quốc gia
	Tỉ lệ nợ (%)

	Vênêxuêla
	30,5
	Chile
	47,4

	Panama
	63,8
	Hamaica
	75,0


b)Vì sao kinh tế Mĩ la tinh phát triển không ổn định? (1đ)
Nguyên nhân khiến kinh tế Mĩ La Tinh phát triển không ổn định:

 - Do phụ thuộc vào tư bản nước ngoài.

 - Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian quá dài.

 - Sự bảo thủ của các thế lực Thiên chúa giáo.

 - Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ.

 - Do tình hình chính trị - xã hội không ổn định….

(lưu ý: hs ghi đúng từ 4 ý trở lên thì cho điểm tối đa)
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Môn: ĐỊA LÍ - LỚP 12

Phần: Địa lí tự nhiên Việt Nam
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
	CHỦ ĐỀ / BÀI
	Mức độ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
(01 tiết)
	Sử dụng Atlat Địa lí VN để nhận biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ nước ta.
	Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ.
	Giải thích được ảnh hưởng của đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ của nước ta đến tự nhiên, KT-XH và quốc phòng.
	

	
	Số câu: 02
	Số câu: 02
	Số câu: 02
	Số câu: 06

	Đất nước nhiều đồi núi; Thực hành

 (03 tiết)
	Biết được đặc điểm chung của địa hình và đặc điểm từng khu vực địa hình.
	Sử dụng Atlat Địa lí VN để trình bày được đặc điểm địa hình nước ta.
	So sánh được đặc điểm địa hình các khu vực địa hình.
	

	
	Số câu: 05
	Số câu: 03
	Số câu: 03
	Số câu:11

	Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển(01 tiết)

	Biết được ảnh hưởng biển Đông các thành phần tự nhiên nước ta.
	Hiểu được ảnh hưởng của biển Đông đến các thành phần tự nhiên nước ta.
	Phân tích được vai trò của biển Đông đối với khí hậu nước ta.
	

	
	Số câu: 2
	Số câu: 02
	Số câu: 01
	Số câu: 05

	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa(1 tiết)

	Sử dụng Atlat Địa lí VN để nhận biết được nhiệt độ, lượng mưa của nước ta
	Trình bày được đặc điểm của gió mùa 
	Giải thích được đặc điểm, ảnh hưởng của gió mùa đến khí hậu
	

	
	Số câu: 03
	Số câu: 03
	Số câu: 02
	Số câu:8

	Số câu
	12
	10
	08
	Số câu: 30

Điểm: 10.0
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Câu 1:  Gió mùa mùa hạ hoạt động vào thời gian nào?

A.  Từ tháng 5 đến tháng 10.
B.  Từ tháng 5 đến tháng 7

C.  Từ tháng 11 đến tháng 4
D.  Từ tháng 7 đến tháng 10
Câu 2:  Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở là
   A.  đặc quyền kinh tế.
B.  tiếp giáp lãnh hải.

   C.  thềm lục địa.
D.  nội thủy.
Câu 3:  Đồng bằng Duyên Hải Miền Trung có đặc điểm nào sau đây? 

A.  Có nhiều sông ngòi, kênh rạch.

B.  Có hệ thống đê sông phát triển..

C.  Có nhiều vùng trũng rộng lớn.

D.  Đất nghèo, nhiều cát ít phù sa sông.
Câu 4:  Gió mùa làm khí hậu Miền Nam nước ta phân mùa như thế nào? 

A.  Có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
B.  Có 2 mùa, mùa mưa và mùa nắng.

C.  Có 2 mùa, mùa mưa và mùa khô.
D.  Có 2 mùa, mùa đông và mùa hạ..
Câu 5:  Dựa vào Atlat địa lí VN (trang 13) cho biết lát cắt CD  thể hiện đặc điểm nào của vùng núi Tây Bắc?

A.  Chủ yếu là núi thấp.

B.  Thấp dần từ đông bắc xuống tây nam.

C.  Có nhiều cao nguyên đá vôi.

D. Dãy núi hướng tây bắc- đông nam.
Câu 6:  gió có nguồn gốc từ đâu thì gây khô nóng cho vùng Bắc Trung Bô?

A.  Áp cao Xibia.                                           

B.  áp thấp Alêut

C.  Bắc Ấn Độ Dương.      

D.  Nam Ấn Độ Dương                                   
Câu 7:  Miền Nam có mùa khô sâu sắc là do ?

A.  gió tín phong bán cầu bắc tác động 

B.  gió mùa đông bắc không đi qua biển..     

C.  gió phơn khô nóng trong mùa hạ..                             

D.  không chịu tác động của bão, áp thấp .               
Câu 8:  Biển Đông ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu nước ta? 

A.  Tăng nóng bức mùa hè.
B.  có đặc tính lục địa.

C.  có đặc tính hải dương.
D.  Tăng  lạnh khô mùa đông.
Câu 9:  Điểm nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu nước ta?

A.  Làm sóng biển  mạnh nhất vào mùa hạ.

B.  Làm tăng độ ẩm của các khối  khí.

C.  Mang lại một lượng mưa lớn,độ ẩm cao.

D.  Làm giảm độ lục địa của các vùng phía tây.
Câu 10:  Địa hình nước ta có hai hướng chính là

A.  đông nam - tây bắc và vòng cung.
B.  tây bắc - đông nam và vòng cung.

C.  đông bắc - tây nam và vòng cung.
D.  tây nam - đông bắc và vòng cung.
Câu 11: Dựa vào atlat VN trang 9  hãy xác định vùng khí hậu nào dưới đây chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão?

A.  Tây Nguyên.

B.  Trung và Nam Bắc Bộ                 

C.  Nam Trung Bộ            

D.  Đông Nam Bộ.           
Câu 12:  Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm

A.  hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

B.  cao ở tây bắc và tây nam, thấp trũng ở giữa.

C.  mạng lưới đê sông kiên cố phát triển rất mạnh.

D.  mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
Câu 13:  Dựa vào Atlat địa lí VN (trang 13,14) cho biết đỉnh núi nào sau đây thuộc vùng núi Tây  Bắc?

A.  Ngọc Linh.
B.  Pu Hoạt
C. Rào Cỏ. 
D.  Tây Côn Lĩnh.
Câu 14:  Thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng nhất của Biển Đông đối với nước ta là?

A.  Bão  nhiệt đới .
B.  Cát bay, cát chảy.

C.  Xâm nhập mặn.
D.  Sạt lở bờ biển.
Câu 15:  Vị trí địa lí nước ta mang lại ý nghĩa quan trọng nhất về mặt tự nhiên là? 

A.  Khí hậu nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa .

B.  Nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản phong phú.

C.  Làm thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng.

D.  Thiên nhiên nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 16:  Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm địa hình Việt Nam?

A.  Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

B.  Có sự phân bậc rõ rệt theo độ cao.

C.  Địa hình núi thấp chiếm diện tích nhỏ.

D.   Địa hình chủ yếu là đồi núi.
Câu 17:  Dựa vào atlat VN trang 9  hãy xác định vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình năm cao nhất nước ta?

A.  Trung trung bộ.  
B.  Nam Bộ.    

C.  Tây Bắc.  
D.  Tây Nguyên.
Câu 18:  Dựa vào atlat VN trang 4,5 hãy xác định tỉnh nào sau đây giáp Campuchia?

A. Kon Tum.       
B.  Khánh Hòa.

C.  Quãng Ngãi.            
D.  Quảng Nam.         
Câu 19:  Dựa vào atlat VN trang 9  hãy xác định vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình tháng VII cao nhất trong các vùng sau ?

A.  Bắc Trung Bộ.
B.  Nam Trung Bộ
C.  Tây Nguyên.
D.  Đông Bắc Bộ.
Câu 20:  Nhận định nào sau đây không chính xác về vị trí, lãnh thổ nước ta?

A. Nước ta nằm ở trung tâm bán đảo Đông Dương.

B. Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. Việc thông thương trên bộ với láng giềng khó khăn lớn.

D. Đường biên giới trên bộ dài nhất với nước Lào.
Câu 21:  Dựa vào atlat VN trang 4,5 hãy xác định những nước nào dưới đây giáp VN trên đất liền ?

A.   Trung Quốc, Mianma, Campuchia               

B.  Philippin, Đôngtimo, Inđônêxia

C.  Trung Quốc, Lào, Campuchia.           

D.  Philippin, Lào, Inđônêxia.  
Câu 22:  Biển đông có nguồn khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị cao nhất là

A.  Muối.
B.  Than Đá.
C.  Vàng.
D.  Dầu Khí.
Câu 23:  Dọc ven biển, nơi có nhiều vũng vịnh nhất thuận lợi cho xây dựng cảng biển lớn là

A.  Bắc Trung Bộ.
B.  Duyên Hải Nam Trung Bộ.

C.  Vịnh Bắc Bộ. 
D.  Vịnh Thái Lan.
Câu 24:  Gió mùa mùa đông nửa cuối mùa có tính chất lạnh ẩm vì ?

A. Bắt nguồn bắc Thái Bình Dương.

B. Di chuyển qua lục địa lạnh giá.      

C. Xuất phát từ áp cao Xibia.                             

D.  Di chuyển qua vùng biển .                     
Câu 25:  Nước ta có 4 vùng núi là

A.  Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.

B.  Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, vùng bán bình nguyên.

C.  Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, vùng đồi trung du.

D.  Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Nam, vùng đồi trung du.
Câu 26:  Gió mùa mùa đông không ảnh hưởng ở vùng khí hậu nào sau đây?  

A.  Đông Bắc Bộ.

B.  Trung và Nam Bắc Bộ.         

C.  Bắc Trung Bộ.

D.  Duyên Hải Nam Trung Bộ.                     
Câu 27:  Vị trí địa lý nước ta mang lại ý nghĩa kinh tế lớn nhất là

A.  phát triển các ngành kinh tế biển.     

B.  phát triển GTVT.

C.  phát triển du lịch. 

D.  mở cửa, hội nhập kinh tế.                    
Câu 28:  Điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông Cửu Long?

A.  Địa hình thấp và phẳng, nhiều vùng trũng.

B.  Được hệ thống sông Mê Kông bồi đắp phù sa.

C.  Có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

D.  Cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển
Câu 29. Cho BSL: Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm 

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng I(0C)
	Nhiệt độ trung bình tháng VII(0C)
	Nhiệt độ trung bình năm(0C)

	Hà Nội
	16,4
	28,9
	23,5

	Huế
	19,7
	29,4
	25,1

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1


Nhận xét nào không đúng với bảng số liệu trên?

 A. Nhiệt độ trung bình năm tăng từ.Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.                 

 B. Nhiệt độ trung bình tháng VII cao nhất ở Huế.

 C.  Nhiệt độ trung bình tháng I thấp ở miền Bắc, cao ở miền Nam  

 D. Biên độ nhiệt năm tăng từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.

Câu 30. Cho BSL về lượng mưa của một số địa điểm

	Địa điểm
	Hà Nội
	Huế
	TP. Hồ Chí Minh

	Lượng mưa(mm)
	1676
	2868
	1931


Chọn biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện lượng mưa các địa điểm trên?

A. Đường

B. Tròn.

C. Cột.

D. Miền
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